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KẾ HOẠCH 
Giáo dục nhà trường năm học 2024 - 2025

A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/ 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định đánh học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;
- Văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 Về việc hướng dẫ sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của nhà trường trung học/ trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;
- Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

- Căn cứ Thông tư số 28/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

- Căn cứ Thông tư số 15/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/TT-BGDĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ công văn số 5512/BGDDT-GDtrH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường;

- Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dỵ giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
 
- Căn cứ thông tư 31/2023/TT- BGDDT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.
b) Các văn bản cấp tỉnh.

- Quyết định số 1392/QĐ-UBND, ngày 07/8/2024 của UBND tỉnh Điện Biên Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Công văn số 2188/SGDĐT-KHTC ngày 13/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định Danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2204/SGDĐT-KHTC ngày 15/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2024-2025, UBND huyện có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí từ năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Công văn số 2829/UBND-KGVX ngày 25/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Công văn: số 3935/BGDĐT-GDTrH ngày 30/7/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024- 2025; số 2096/SGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025.
 Văn bản số 2203/SGDĐT-GDCN ngày 15/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dụ chính trị và công tác học sinh sinh viên năm học 2024-2025. 
- Văn bản số 2195/SGDĐT-QLCL ngày 14/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên về hướng dân nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đề án 06 năm học 2024-2025.
- Căn cứ văn bản số 2109/SGDĐT-QLCL ngày 13/8/2024 của Sở GD&ĐT Điện Biên Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Qunar lý chất lượng năm học 2023-2024;

c) Các văn bản cấp Huyện, Trường
- Quyết định số 4080/QĐ-UBND, ngày 19/8/2024 của UBND huyện Nậm Pồ Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024 – 2025 đối với Giáo dục Mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

- Căn cứ Kế hoạch số 1245/KH-UBND ngày 24/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ về kế hoạch tuyển sinh đối với giáo dục mầm non, tiểu học, THCS năm học 2024-2025;

- Căn cứ Kế hoạch số 2572/KH-UBND ngày 19/8/2024 của UBND huyện Nậm Pồ ban hành kế hoạch kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 đối với các đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ.
- Văn bản số 692/PGDĐT-PCGDXMC  ngày 19/8/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ về việc thực hiện nhiệm vụ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024.
- Căn cứ văn bản số 699/PGDĐT-CMTrH ngày 20/8/2024 của Phòng GD&ĐT Nậm Pồ Về việc hướng dẫn Quản lý chấy lượng năm học 2024-2025.
- Văn bản số 657/PGDĐT- THCS  ngày 12/8/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024 – 2025.
-Căn cứ văn bản số 741/HD-PGDĐT ngày 28/8/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo Nậm Pồ về việc tăng cường công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025.

- Văn bản số 689/ HD-PGDĐT  ngày 19/8/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ về việc hướng dẫn nhiệm giáo dục chính trị và công tác học sinh năm học 2024 – 2025.

Văn bản số 738/HD-PGDDT ngày 28/8/2024 của phòng Giáo dục và Đào tạo Nậm Pồ về hướng dân nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đề án 06 năm học 2024-2025.
- Căn cứ văn bản số 688/KH-PGDĐT ngày 18/8/2024 về kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên, giáo viên cán bộ quản lý, cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2024-2025;
- Căn cứ văn bản số 747KH-PGDĐT ngày 29/8/2024 về kế hoạch triển khai học bạ số ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ.
- Quyết định số     /QĐ-THCS ngày 31/8/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong về việc phân công công tác cho cán bộ giáo viên năm học 2024-2025;

- Quyết định số 13/QĐ-THCSTP ngày 01/9/2024 của Hiệu trưởng trường  THCS Tân Phong về việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng năm học 2024-2025;

- Quyết định số 12/QĐ-HT ngày 30/8/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong về việc phân công công tác của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, các đoàn thể nhà trường năm học 2024-2025;

- Quyết định số 14/QĐ-HT ngày 30/8/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong về việc phân công phụ trách các bản năm học 2024-2025; 

- Quyết định số    /QĐ-THCSTP ngày 06/9/2024 của Hiệu trưởng trường THCS Tân Phong về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2024-2025;

- Qui chế hoạt động trường THCS Tân Phong.

B. CĂN CỨ VÀO THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG

1. Thuận lợi - khó khăn

1.1. Thuận lợi 


- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp của các trường Tiểu học, Mần non đóng trên địa bàn.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên đa số có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỉ luật, yêu thương học sinh. Có năng lực phẩm chất tốt, có trình độ, có lòng yêu nghề, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. 

- Có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, Tỉnh 22/31.


- Cơ sở vật chất đã được trang bị tương đối đầy đủ lớp học và một số trang thiết bị bước đầu đáp ứng yêu cầu dạy và học. Học sinh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của nhà nước về các chế độ cấp bù học phí, hộ trợ chi phí họ tập, học sinh khuyết tật, Chế độ đối với học sinh bán trú.


- Nhận thức về sự học của nhân dân trên địa bàn được nâng lên, đa số học sinh chăm ngoan chịu khó học tập, chấp hành tốt nội qui của nhà trường.

1.2. Khó khăn


- Thiếu phòng học, phong học bộ môn và một số công trình phụ trợ cho việc dạy và học.


- Đội ngũ GV: Không đồng bộ còn thiếu ở một số bộ môn Tiếng Anh, một số giáo viên mới ra trường còn hạn chế chuyên môn, chưa tâm huyết, tinh thần trách nhiệm chưa cao, ít kinh nghiệm giảng dạy, thiếu kinh nghiệm cũng như chưa tâm huyết trong quản lý học sinh. 


- Một số học sinh vùng cao gia đình theo đạo, một số gia đình chưa quan tâm đến việc học của con em nên ảnh hưởng tới chất lượng học tập, duy trì sĩ số và tỉ lệ đi học chuyên cần nhất là những ngày cuối tuần.

- Nhận thức của một số bộ phận nhân dân về công tác giáo dục còn hạn chế, tư tưởng trọng Nam, khinh Nữ, không cho học sinh nữ tới trường cho con gái ở nhà làm giúp gia đình.
2. Mặt mạnh, mặt yếu

2.1. Mặt mạnh

        - Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư xây dựng, trường lớp khang trang. 

        - Trường duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
2.2. Mặt yếu

       - Tỉ lệ học sinh đi học không chuyên cần vào các ngày cuối tuần thấp; chất lượng đầu vào thấp. 

- Chất lượng, năng lực đội ngũ một số còn hạn chế trong việc thực hiện yêu cầu công việc.

- Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhất là trang thiết bị dạy học, phòng học, phòng học bộ môn (do đầu tư từ 2010 chưa được sửa chữa, nâng cấp)

3. Những thành tích của nhà trường năm học trước
* Danh hiệu thi đua năm học 2023-2024


+ Tập thể: 
Trường được UBND tỉnh cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn 

Quốc gia.
                      Trường được UBND huyện Tặng Giấy khen. 



* Chất lượng học sinh năm học 2023 – 2024
Chất lượng lớp 6,7,8 theo CTGDPT 2018:

	Khối
	Tổng HS
	Kết quả học tập
	Kết quả rèn luyện

	
	
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	6
	169
	9
	64
	93
	3
	122
	43
	3
	1

	7
	154
	17
	51
	85
	1
	116
	35
	2
	1

	8
	137
	7
	36
	89
	5
	87
	47
	3
	0


Chất lượng lớp 9 theo mô hình trường học mới:

	Khối
	Tổng HS
	Kết quả học tập
	Phẩm chất

	
	
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Có nội dung chưa hoàn thành
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	9
	116
	8
	103
	5
	96
	19
	1



- Tỷ lệ chuyển lớp đạt   95 %


- Tỷ lệ TNTHCS:   đạt   100%

* Chất lượng đội ngũ: 

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 8

- Giáo viên giỏi cấp huyện: 22
- Chuẩn nghề nghiệp GV loại tốt: 12  Khá:  19                              

- Chuẩn hiệu trưởng: 01 Tốt; chuẩn Phó HT: 01 Tốt.

4. Đội ngũ CBGVNV (Tính đến thời điểm hiện tại)

	
	T.số
	Nữ
	DT
	Trình độ đào tạo
	Đoàn thể
	Cần bổ xung

	
	
	
	
	Ths
	ĐH
	CĐ
	TC
	TC

LL
	Đảng

viên
	Đoàn viên
	

	CBGV-NV
	40
	23
	10
	2
	30
	3
	3
	3
	25
	6
	

	- Ban giám hiệu
	2
	
	
	1
	1
	
	
	2
	2
	
	

	- Giáo viên
	31
	17
	9
	1
	30
	0
	0
	1
	22
	6
	3

	- N.viên BV-PV
	7
	6
	1
	
	1
	1
	3
	
	1
	
	

	     Bảo vệ
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	     HC-KT-Y tế
	3
	3
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	

	     CB TV-TB
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	Tổng PTĐ
	1
	1
	0
	
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	



5.  Môi trường kinh tế - xã hội

Lãnh đạo xã đã có sự quan tâm tới công tác giáo dục. Đây là cơ hội tốt để nhà trường tận dụng phối kết hợp tốt trong việc nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân và vận động nhân dân cho con em đến trường.

Xã Si Pa Phìn là xã biên giới giáp nước bạn Lào, cách trung tâm huyện 55km địa hình rộng, đồi núi dốc, giao thông đi lại giữa các bản vùng cao khó khăn. 

Xã có 3 dân tộc sinh sống: Hmông chiếm 62,8%; Thái chiếm 30,4%; Kinh: chiếm 6,8%;  Phân bố dân cư thành 2 vùng: vùng thấp gồm 03 bản; vùng cao: 09 bản; có 1286 hộ với 6214 nhân khẩu; là xã thuần nông, tập quán sản xuất lạc hậu; dân sống rải rác trên các sườn núi cao, giao thông đi lại khó khăn, thông tin văn hóa đến các bản vùng cao hạn chế chủ yếu đài radio; điện thoại di động; toàn xã có 93 hộ hộ dân theo đạo với 479 khẩu, sinh hoạt đạo vào thứ 7 hàng tuần.

Một bộ phận dân cư có đời sống khó khăn, mắc tệ nạn xã hội. Gần 60,4% số hộ dân là hộ nghèo và cận nghèo, trong đó: Số hộ nghèo chiếm 42,1%, Mặt bằng dân trí còn thấp, nhận thực của nhân dân về việc học của trẻ hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục và huy động trẻ ra lớp và tỉ lệ đi học chuyên cần. 

 Nhà trường không có cơ hội nhận được sự giúp đỡ về vật chất từ Chính quyền địa phương, từ các doanh nghiệp mà nguồn đầu tư chỉ trông chờ vào đầu tư của nhà nước và các dự án.

I. MỤC TIÊU CHUNG 
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả biên chế năm học, các Chỉ thị của Tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học mới và các yêu cầu chuyên môn trong năm học. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh về mọi mặt. Chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức sống cho học sinh, kỹ năng tự bảo vệ, tránh bị sa ngã, bị lừa đảo, bị sống theo các hủ tục lạc hậu.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo về phẩm chất, lối sống, tinh thần trách nhiệm và chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. . 

3. Tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bằng nhiều hình thức như lao động áp dụng khoa học, kỹ thuật; phát trỉển mô hình chăn nuôi, trồng trọt trong nhà trường. Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền quy định về an ninh trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn tài nguyên nước, đất đai, khoáng sản và bảo vệ rừng; nội dung phòng chống: Tệ nạn xã hội, ma tuý, tảo hôn, di dịch cư tự do, công tác phòng chống dịch trong trường.
4. Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, duy trì sỹ số lên lớp thường xuyên; sắp xếp lại số học sinh/lớp theo quy định của Điều lệ trường học ở tất cả các khối lớp. 

5. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh, đảm bảo đời sống và sinh hoạt của  học sinh nội trú; có biện pháp quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh bị bỏ rơi, phòng chống tảo hôn. 

6. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được đầu tư; quan tâm xây dựng và tôn tạo cảnh quan môi trường. 

7. Đẩy mạnh xây dựng phong trào học tập, khuyến học, xã hội hoá giáo dục trong công tác tăn cường cơ sở vật chất, phấn đấu duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia 

8. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra nhằm thường xuyên chấn chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước và nguyên tắc chuyên môn trong ngành. 

9. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Số lượng:

	STT
	Lớp
	TSHS
	Nữ
	DT
	Nữ DT
	KT
	Ghi chú

	1
	6A1
	34
	22
	34
	22
	0
	1

	2
	6A2
	33
	14
	33
	14
	0
	2

	3
	6A3
	33
	19
	32
	19
	0
	3

	4
	6A4
	33
	13
	33
	13
	0
	5

	5
	6A5
	32
	16
	31
	15
	1
	4

	Tổng
	165
	84
	163
	83
	1
	15

	1
	7B1
	32
	17
	24
	12
	0
	0

	2
	7B2
	32
	14
	31
	14
	0
	2

	3
	7B3
	33
	16
	33
	16
	0
	5

	4
	7B4
	34
	16
	34
	16
	0
	2

	5
	7B5
	33
	15
	33
	15
	1
	3

	Tổng
	164
	78
	155
	73
	1
	12

	1
	8C1
	37
	22
	32
	20
	0
	1

	2
	8C2
	39
	20
	37
	20
	0
	3

	3
	8C3
	40
	23
	40
	23
	0
	6

	4
	8C4
	36
	20
	36
	20
	0
	7

	Tổng
	152
	85
	145
	83
	0
	17

	1
	9D1
	33
	18
	29
	16
	0
	0

	2
	9D2
	34
	17
	34
	17
	0
	3

	3
	9D3
	31
	10
	30
	9
	1
	4

	4
	9D4
	33
	12
	32
	11
	0
	5

	Tổng
	131
	57
	125
	53
	1
	12

	Tổng cộng
	612
	304
	587
	292
	3
	


2. Chất lượng:
· Học sinh

· Học lực:

Tốt 4 đến 5%.

Khá 35 đến 40%
· Hạnh Kiểm:

Hạnh kiểm Tốt: 85% 

Hạnh kiểm Khá: 14% 

· Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp từ 7 đến

10 học sinh. Trong đó:
+ Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện 7; cấp tỉnh 01.
+ Khoa học kỹ thuật cấp huyện 2; cấp tỉnh 1.

+ Sáng tạo thanh thiếu niên cấp huyện 2; cấp tỉnh 1.

· Học sinh đỗ các trường Nội trú từ 10 đến 12 học sinh. Trong đó:

+ Nội trú tỉnh 3 học sinh.

+ Nội trú huyện 9 học sinh.

· Giáo viên:

+ Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 08
+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 18
3. Cơ sở vật chất:

+ Tu sửa những hư hỏng nhỏ sân trường, vôi ve tường rào, nhà lớp học.

4. Thực hiện các chuyên đề:

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
+ Tháng 10:

Phương pháp giải các bài tập trong chuyên đề lực đẩy Archimeds ôn thi học sinh giỏi môn KHTN (KHTN).
Một số vấn đề dậy nghị luận ngữ văn lớp 9 (KHXH).
Dạy học phát triển năng lịch sử 8 (KHXH).
+ Tháng 11:

Xây dựng đề kiểm tra định kỳ môn toán bám sát cấu trúc định dạng đề thi, 
kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 theo chương trình phổ thông 2018. (KHTN)
+ Tháng 3:

Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh môn KHTN 9 (Tổ KHTN).
Dạy học phát triển năng lực môn LS&ĐL phâm môn địa lí 9 (KHXH).

+ Tháng 4:
Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh môn Toán 9 (Tổ KHTN).

Ôn thi vào 10 THPT phần viết bài văn nghị luận về một số vấn đề cần giải quyết trong đời sống xã hội (KHXH).

1.Thực hiện chương trình môn học

1.1 Kế hoạch chung

- Căn cứ Khung chương trình giáo dục hiện hành, chương chình phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục, các văn bản hướng dẫn đổi mới hoạt động chuyên môn và đề nghị của các Tổ chuyên môn, trường THCS Tân Phong ban hành kế hoạch dạy học cho các môn học như sau: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh), KHTN (Vật lí, Hóa học, Sinh học), (Lịch sử, Địa lí), GDCD, Công nghệ, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), GDTC, Chương trình giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tin học... đối với khối 6,7,8,9.
- Căn cứ vào kế hoạch dạy học theo khung thời gian 35 tuần của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức - kỹ năng và yêu cầu của cấp học, các tổ/nhóm chuyên môn đã xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết các môn học theo khung 35 tuần thực dạy, 18 tuần (HKI 1) và 17 tuần (HK 2) 
- Các tổ/nhóm chuyên môn có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi tổ phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; tất cả đều được thể hiện trong biên bản họp nhóm, tổ và được Hiệu trưởng duyệt trước khi thực hiện.

1.2 Quy định thời gian học: 

* Học kỳ 1: Từ ngày 06/9/2024 -> 15/01/2025 (18 tuần thực học)
* Học kỳ 2: Từ ngày 16/01/2025 -> 24/5/2025 (17 tuần thực học)
1.3 Quy định số tiết dạy:

	TT
	Môn học
	Số tiết học từng môn của lớp 6
	Số tiết học từng môn của lớp 7
	Số tiết học từng
Môn của lớp 8
	Số tiết học từng môn của lớp 9

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	1
	Ngữ văn
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	2
	Toán
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	3
	Ngoại Ngữ
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	4
	GDCD
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	5
	LS, Địa lí 
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	6
	KHTN
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140
	72
	68
	140

	7
	Công nghệ
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	34
	52
	18
	34
	52

	8
	Tin học
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	9
	Nghệ thuật
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	10
	GDTC
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	11
	HĐ TN, HN
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105

	12
	GDĐP
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	Tổng số tiết
	522
	493
	1015
	522
	493
	1015
	522
	510
	1032
	522
	510
	1032

	Số tiết/tuần

(cả năm học)
	1015/35 tuần = 29 tiết
	1015/35 tuần = 29 tiết
	1032/35 tuần = 29,5 tiết
	1032/ 35 tuần = 29,5 tiết


1.4. Khung thời gian hoạt động hàng ngày
	Thời gian
	Hoạt động

	7h00 – 7h15
	
	Sinh hoạt đầu giờ với giáo viên chủ nhiệm

	7h15-7h30
	15 phút
	Sinh hoạt đầu giờ với giáo viên chủ nhiệm

	7h30-8h15
	45 phút
	Tiết 1

	8h20-9h05
	45 phút
	Tiết 2

	9h15-10h00
	45 phút
	Tiết 3

	10h05-10h50
	45 phút
	Tiết 4

	10h55-11h40
	45 phút
	Tiết 5


1.5 . Kế hoạch giáo dục chi tiết các môn học
	TT
	Môn học
	Số tiết lớp 6
	Số tiết lớp 7
	Số tiết lớp 8
	Số tiết lớp 9

	
	
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2

	Môn học bắt buộc

	1
	Ngữ văn
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:67

- TN:

	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:67

- TN:


	2
	Toán
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:

	3
	Ngoại Ngữ
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:47

- TN:
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:47

- TN:
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:47

- TN:
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:47

- TN:

	4
	GDCD
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:

	5
	LS-ĐL
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:27

- TN:
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:27

- TN:
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:47

- TN:
	105
	- LL:54

- CĐ:50

- TN:
	- LL:51

- CĐ:47

- TN:

	6
	Khoa học tự nhiên
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:
	140
	- LL:72

- CĐ:68

- TN:
	- LL:68

- CĐ:64

- TN:

	7
	Công nghệ
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	52
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:34

- CĐ:32

- TN:
	52
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:34

- CĐ:32

- TN:

	8
	Tin học
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:

	9
	GDTC
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:

	10
	Nghệ thuật
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:
	70
	- LL:36

- CĐ:32

- TN:
	- LL:34

- CĐ:30

- TN:

	11
	Hoạt động TN; HN
	105
	- SHL: 18

- SHDC: 18

LL:18
	- SHL: 17

- SHDC: 17

LL: 17
	105
	- SHL: 18

- SHDC: 18

LL:18
	- SHL: 17

- SHDC: 17

LL: 17
	105
	- SHL: 18

- SHDC: 18

LL:18
	- SHL: 17

- SHDC: 17

LL: 17
	105
	- SHL: 18

- SHDC: 18

LL:18
	- SHL: 17

- SHDC: 17

LL: 17

	12
	GDĐP
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:
	35
	- LL:18

- CĐ:16

- TN:
	- LL:17

- CĐ:15

- TN:

	Tổng số tiết học/năm học
	1015
	522
	493
	1015
	522
	493
	1032
	522
	510
	1032
	522
	510

	Số tiết học trung bình/tuần
	1015/35 tuần = 29 tiết
	1015/35 tuần = 29 tiết
	1032/35 tuần = 29,5tiết
	1015/35 tuần = 29 tiết


2. Các hoạt động giáo dục

2.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi

 - Nhà trường giao cho giáo viên bộ dạy môn lựa chọn học sinh giỏi khối 8, 9 thành lập các đội tuyển để thi 8 môn: Ngữ văn, Toán, KHTN, Lịch sử&địa lí, Ngoại ngữ, Tin học và phân công giáo viên phụ trách như sau: 
	STT
	Họ và tên
	Môn văn hóa lớp 9
	Danh sách học sinh ôn thi khối 9

	1 
	Lò Thị Phương Thùy
	Toán học
	Lò Thị Hải Yến

	
	
	
	Giàng Minh Thạch

	
	
	
	Lò Thị Quỳnh Hoa

	1
	Nguyễn Đức Khuyến
	KHTN
	Vàng A Trung

	2
	Kim Thị Vân Anh
	
	

	3
	Bùi Thị Hồng
	
	

	4
	Đỗ Thị Giang
	Ngữ văn
	Đặng Hương Anh

	
	
	
	Nguyễn Khánh Ngọc

	5
	Lê Thị Tuyết
	Tiếng Anh
	Vàng Thị Ngọc Châm

	6
	Vũ Thị Lương
	Lịch sử & Địa lí
	Nguyễn Ngân hà

	
	Nguyễn Thị Tú Trang
	
	Giàng Thị Mỷ

	
	
	
	Vàng Thị Ánh Nguyệt

	
	
	
	Lò Thị Như Quỳnh

	STT
	Họ và tên
	Môn văn hóa lớp 8
	Ghi chú

	1
	Đỗ Ngọc Thuận
	Toán
	Trương Tấn Cảnh

	2
	Nguyễn Thị Trang
	Ngữ văn
	Vàng Phương Linh

	
	
	
	Ngô Tâm Như

	
	
	
	Sùng Thị Huyền Trang

	STT
	Họ và tên
	Môn văn hóa lớp 7
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Duy Điệp
	Ngữ văn
	

	2
	Nguyễn Đức Khuyến
	Toán
	

	STT
	Họ và tên
	Môn văn hóa lớp 6
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	Đinh Minh Giáng
	Toán
	

	2
	Lò Thị Xuân
	Ngữ văn
	


Đối với các khối 6,7 giáo viên dạy bồi dưỡng ngay trên lớp trong các tiết học kết hợp với giao nội dung ôn tập cho học sinh làm ở nhà hoặc trong các buổi học chuyên đề.
* Đối với BGH:
- Giao cho đồng chí Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:
+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phân công giáo viên dạy, sắp xếp thời khóa biểu, kiểm tra giáo án của giáo viên.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ Chuyên môn, giáo viên giảng dạy.

+ Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng HSG.
* Đối với Tổ chuyên môn:
+ Chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng.

+ Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

*Đối với giáo viên bồi dưỡng HSG:
+ Lập danh sách đội tuyển học sinh giỏi theo các môn.
+ Thực hiện đúng theo thời khoá biểu đã phân công.
+ Giáo viên dạy bồi dưỡng HS Giỏi phải có giáo án, kiểm tra vào thứ 6 hàng tuần. GV cần lựa chọn nội dung, phương pháp bồi dưỡng tốt nhất để bồi dưỡng HS đạt kết quả cao nhất. 
+ Đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu đề ra (Có 5 đến 7 hs đạt HS giỏi huyện, 01 HS đạt hs giỏi tỉnh)
* Thời gian thực hiện:
- Dạy vào buổi chiều theo lịch của nhà trường: 2 buổi/tuần (vào thứ 2,3 hàng tuần)

- Thời gian: Bắt đầu bồi dưỡng từ tháng 8/2024 đến khi học sinh đi dự thi xong HSG huyện, HSG tỉnh theo kế hoạch các cấp.

2.2 Phụ đạo học sinh yếu: 
- Yêu cầu giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh yếu kém đối với môn Ngữ văn, Toán, Anh. Trên cơ sở đó đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn phân công giáo viên có khả năng sư phạm, trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình, kiên trì để phụ đạo hs yếu, kém. 
       - Các môn học khác có hs yếu phụ đạo HS ngay trong giờ học, giờ truy bài 
       
- Giao cho đ/c Phó hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác phụ đạo hs yếu:
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch phụ đạo, phân công giáo viên dạy.
+ Trực tiếp theo dõi, kiểm tra công tác phụ đạo hs yếu.
- Tổ chuyên môn: Theo dõi kết quả tiến bộ của học sinh yếu ở các môn học qua từng học kỳ, có giải pháp hỗ trợ giáo viên phụ đạo hs yếu.
- Đối với giáo viên phụ đạo học sinh yếu:
+ Lập danh sách hs yếu do mình phụ trách, theo dõi sự tiến bộ của các em từ ý thức và qua kết quả học tập trong các giờ học. 
+ Có trách nhiệm phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh thường xuyên động viên, khuyến khích các em học sinh tạo sự cố gắng thực sự trong học tập và rèn luyện ý thức đạo đức, nhằm kịp thời khắc phục tình trạng học sinh yếu kém, lười học tập...
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp giáo viên bộ môn theo dõi sát, hướng dẫn phương pháp học tập, tổ chức hướng dẫn học sinh trong các giờ truy bài đầu giờ, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ; thực hiện đôi bạn cùng tiến, nhóm bạn học tập...
- Thời gian thực hiện: Trong các tiết học, các giờ truy bài, có thể bố trí phụ đạo vào buổi chiều (1buổi/tuần, theo lịch nhà trường)
2.3. Tham gia các hội thi chuyên môn

* Đối với giáo viên

- Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong giáo viên và học sinh vào các đợt hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn như: Đợt 1: 20/11; Đợt 2: 3/2. Giáo viên đăng ký những tiết dự giờ thao giảng sau đó nhà trường lên lịch để giáo viên đi dự giờ học tập và rút kinh nghiệm.

Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong CBGVNV, những đồng chí đã có kinh nghiệm được xếp loại ở cấp huyện. Mỗi giáo viên tự đúc rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi cần đầu tư trí tuệ, thời gian cho việc viết sáng kiến để có kết quả cao.

* Đối với học sinh

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi do ngành phát động như: 

- Tham dự cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9
- Tham dự cuộc thi “Nghiên cứu khoa học kỹ thuật ứng dụng” dành cho hs Trung học, giao cho các tổ chuyên môn bàn và lựa chọn chủ để và hướng dẫn học sinh nghiên cứu.thực hiện. Tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.
2.4 Tổ chức các hoạt động trải nghiệm
* Hình thức tổ chức
- Hoạt động trải nghiệm được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như hoạt động: Tổ chức trò chơi, diễn đàn, tham quan dã ngoại, các hội thi, hoạt động giao lưu, hoạt động nhân đạo, hoạt động tình nguyện, hoạt động cộng đồng, sinh hoạt tập thể, lao động công ích, thể dục thể thao, tổ chức các ngày hội.
- Giáo dục thông qua các sinh hoạt tập thể lớp, trường và các sinh hoạt theo chủ đề: 
 + Sinh hoạt tập thể toàn trường gồm: chào cờ đầu tuần, mít tinh trong các ngày lễ, các ngày kỉ niệm, các hội thi, cắm trại, các cuộc giao lưu tập thể, các phong trào thi đua toàn trường vv... 
+ Sinh hoạt tập thể lớp: sinh hoạt lớp theo chủ đề (theo chương trình nhà trường) sinh hoạt lớp hàng tuần, các hoạt động chung của tập thể lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh...).
- Giáo dục thông qua các hoạt động đoàn thể và hoạt động chính trị – xã hội: Các hoạt động Đoàn, Đội (theo Chương trình hoạt động của Đội TNTP, Đoàn TNCS): các phong trào của Đội Các hoạt động tập thể có tính chính trị - xã hội: Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, Các hoạt động nhân đạo, tìm hiểu về Đảng, Đoàn...

- Giáo dục thông qua các hoạt động văn hoá - thể thao và vui chơi: Các hội thao, hội thi (Hội khoẻ Phù Đổng), các cuộc thi văn hoá - văn nghệ của học sinh.

- Tăng cường lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo , giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, bảo vệ môi trường; giáo dục an toàn giao thông,… thông qua các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường .
- Tổ chức tốt việc cho học sinh trải nghiệm ngay trong nhà trường và tại địa phương, học sinh có bài thu hoạch sau khi được trải nghiệm 
* Tổ chức thực hiện: 
- BGH nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp Ban ĐDCMHS về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho tất cả học sinh toàn trường theo kế hoạch thời gian năm học của trường.

- Phân công PHT phụ trách hoạt động phong trào phối hợp với TPT của trường xây dựng kế hoạch cụ thể về hoạt động trải nghiệm, trình BGH và BĐDCMHS trường phê duyệt kế hoạch thực hiện.

- Giao nhiệm vụ cho GVCN các khối lớp phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, giáo viên bộ môn thực hiện các hoạt động trải nhiệm 
CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHÍNH TRONG NĂM HỌC

	Tháng


	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	TG thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	Tháng 9


	Truyền thống nhà trường
	Tìm hiểu truyền thống nhà trường
	Toàn trường
	Sáng 20/9
	BGH TPT
	GVCN, Các đoàn thể trong trường

	Tháng 10
	Chủ đề chăm ngoan học giỏi
	Nêu gương người tốt, việc tốt
	Toàn trường
	Sáng 25/10
	BGH TPT
	BGH+

GVCN, toàn trường

	Tháng 11


	Tôn sư trọng đạo
	Thi văn nghệ Hát về thầy cô, mái trường 
	Toàn trường
	Sáng 20/11
	BGH TPT
	BGH+ GVCN +GV toàn trường

	Tháng 12


	Uống nước nhớ nguồn
	 Viếng nghĩa trang liệt sỹ 
	Toàn trường
	Chiều 20/12


	Đoàn , Đội
	BGH+

ĐoànTN, GVCN.



	Tháng 01
	Chào năm mới 2023
	Tổ chức các hoạt động văn nghệ 
	Toàn trường
	Sáng 03/01
	BGH TPT
	BGH+

toàn trường

	Tháng 02
	Mừng đảng mừng xuân.
	Thi tìm hiểu về Đảng CSVN,
	Toàn trường
	Sáng 24/01
	BGH TPT
	BGH+

GVCN, GV, NV toàn trường

	Tháng 3


	Tiến bước lên đoàn
	Thi tìm hiểu về Đoàn TN +

Các trò chơi dân gian 
	Toàn trường
	Sáng 21/3


	TPT, BT Đoàn
	BGH+

GVCN, GV, NV toàn trường

	Tháng 4


	Hòa bình hữu nghị
	Tổ chức ngày hội đọc sách + ngày hội ẩm thực 
	Toàn trường
	Sáng 18/4


	TPT.

đ/c TV
	BGH+

GVCN, GV toàn trường


3. Chương trình giáo dục nhà trường

3.1. Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá.

* Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Dựa trên tình hình thực tế của nhà trường, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, thiết kế tiến trình dạy học trong mỗi môn học với các nội dung, các chủ đề dạy học, chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.. 

- Tiếp tục vận dụng triệt để, hiệu quả các phương pháp dạy học và các kỹ thuật dạy học tích cực để thực hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. 
- Tăng cường rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Chú trọng rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; khắc phụ lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc.

- Mọi giáo viên đều phải có ý thức sử dụng đồ dùng dạy học như tranh ảnh, mẫu vật, bảng phụ, ....đảm bảo sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả cho các tiết học có đồ dùng thí nghiệm, chống dạy chay, khuyến khích tự làm đồ dùng.

- Khuyến khích GV có ý thức ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học và những GV biết sử dụng phần mềm dạy học. Trong năm học 2024-2025 sử dụng giáo án điaạn tử, học bạ số; mỗi giáo viên phải có ít nhất 2 bài giảng ƯDCNTT.

- Thực hiện giờ hội giảng: mỗi giáo viên thực hiện 2 tiết thao giảng/1 năm học đảm bảo có đầy đủ các thành viên trong tổ dự. Tổ chức hội giảng các tiết (bài) khó để tổ, nhóm đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chuẩn bị tạo nguồn cho giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện cho các năm tiếp theo.
- Chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “các lớp học trực tuyến” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh

- BGH cùng tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ đột xuất, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, sử dung đồ dùng dạy học của giáo viên nhằm tư vấn, giúp đỡ để giáo viên có phương pháp dạy tốt.

* Chỉ đạo tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá
- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả các học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ học tập; vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật; báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá thông qua các bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ngân hang đề kiểm tra, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/ trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Chỉ đạo việc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn đúng như trước đây 

- Tất cả các môn, tất cả các lớp, trong mỗi học kỳ tuyệt đối không dùng một hình thức tự luận hay trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá học sinh. Chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. 
- Đề kiểm tra phải đưa vào ngân hàng đề, được tổ chuyên môn, BGH ký duyệt mới kiểm tra. 

- Tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Khi chấm bài kiểm tra nhất thiết phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh

- Nghiêm túc sử dụng phần mềm quản lý thi, kiểm tra đã cấp cho nhà trường trường máy chấm thi trắc nghiệm .
- Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định đánh học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

3.2. Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: nội dung sinh hoạt chuyên môn phải thể hiện rõ trong các nghị quyết họp tổ, nhóm. Thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2 lần/ tháng; 
- Tăng cường sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường. Khuyến khích giáo viên bộ môn tham dự sinh hoạt chuyên môn trao đổi qua diễn đàn trên mạng. 
- Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp trong năm học 2024-2025; đảm bảo nề nếp, chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 

- BGH kết hợp với 2 tổ chuyên môn ký duyệt kế hoạch dạy học mỗi tuần 1 lần vào sáng thứ 6 hàng tuần.

- BGH, tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn kiểm tra kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn và kế hoạch dạy học của giáo viên phải có nhận xét đầy đủ, chịu trách nhiệm về nội dung mình kiểm tra. BGH duy trì nền nếp ký duyệt, nhận xét Sổ ghi kế hoạch giảng dạy của giáo viên trong ngày thứ 2 đầu tuần. Giáo viên bộ môn phải đăng ký bài dạy của tuần chậm nhất vào tiết 1 ngày thứ 2 hàng tuần, kế hoạch ghi bài dạy không tẩy xóa, báo đúng, đủ, chính xác.

Mỗi tổ chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề/năm học. Vận dụng các chuyên đề này một cách thiết thực nhằm đẩy mạnh chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
3.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ (môn Tiếng Anh)

- Đảm bảo dạy đủ, đúng chương trình môn tiếng anh từ lớp 6 đến lớp 9.

- Bố trí thời gian để giáo viên Tiếng Anh tự học tập nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy. 

- Bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên Tiếng Anh để nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy để đáp ứng với việc thực hiện Đề án ngoại ngữ Quốc gia.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hiện tại cho công tác triển khai chương trình Tiếng Anh lớp 6, 7, 8,9
- Chỉ đạo giáo viên dạy đủ 4 kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói. 

- Chỉ đạo giáo viên kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn tại công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016, tham gia chương trình mới để thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh.
3.4. Nhiệm vụ giáo dục học sinh hòa nhập:
- Trường tiếp nhận tất cả HS khuyết tật, hòa nhập theo nguyện vọng của PH và học sinh. Năm học 2024 - 2025 trường có 04 HS khuyết tật, hòa nhập.

 - Có đủ hồ sơ theo dõi giáo dục đối với học sinh hòa nhập. 
 - Vận dụng linh hoạt quy chế đánh giá, tạo điều kiện để các em được tham gia các hoạt động tập thể cùng các bạn. 
- Phối hợp với PHHS để tra đổi chia sẻ, giúp đỡ hs 

3.5. Công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông
- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường; đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh THCS. 
- Phối hợp với các trung tâm GDNN - GDTX, trường Cao đẳng Nghề để tuyên truyền với học sinh thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc bố trí một buổi họp riêng với đối tượng học sinh cuối cấp, nhằm giúp các em hiểu hơn về nhu cầu tuyển dụng phù hợp ngành nghề hiện nay và giúp cho phụ huynh và học sinh thấy được lợi ích của công tác tư vấn nghề.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh theo học ở các trường nghề; phân công trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 nắm bắt thông tin từng học sinh qua những kỳ kiểm tra cuối năm, phối hợp với giáo viên bộ môn phân loại trình độ từng học sinh, từ đó định hướng cho các em lựa chọn thi tiếp vào THPT hoặc theo học nghề tại trung tâm GDTX, trường Cao đẳng nghề trên địa bàn.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
1. Kế hoạch hoạt động hàng tháng.
	Tháng
	Nội dung công việc chính
	Người chịu trách nhiệm

	8
	1. Công tác chuyên môn

- Họp đầu năm quán triệt sau nghỉ hè
- Tham gia bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn hè 2024
- Họp hội đồng triển khai các văn bản, chỉ thị điều lệ, kế hoạch năm học, công tác chuẩn bị cho đầu năm học

- Khảo sát chất lượng đầu năm đối với HS lớp 6

- Xếp lớp học sinh mới tuyển, điều chỉnh biên chế các lớp học sinh toàn trường
- Chiêu sinh hs

- Thành lập các tổ chuyên môn, các ban, phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho cán bộ, giáo viên, QĐ thành lập các Ban nội trú
- Xếp thời khóa biểu
- Cung ứng văn phòng phẩm và hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ
- Thành lập đội tuyển HS ôn thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện.

2. Công tác Bán trú
- Tu sửa trường lớp, phòng nội trú các đk khác chuẩn bị đón hs

- Xét duyệt học sinh bán trú

- Họp phụ huynh học sinh bán trú

3. Công tác khác

-  Xét hợp đồng nhân viên
- Tu sửa khu vực nhà đề xe bị hỏng

- Sơn lại toàn bộ lớp học, tiếp thục hoàn thiện thư viện xanh
- Lao động vệ sinh trường lớp học
	HT

CBQL,GV
CBQL,GV

BGH

HT

     P.HT

TV

HT

PHT

GV

CB, CNV 

	9
	1. Công tác chuyên môn

- Tựu trường

- Khai giảng năm học (5/9)
- Học chính thức (6/9)
- Hoàn thiện các hồ sơ đầu năm ký duyệt
- Kiểm tra hồ sơ CM
- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế

- Xây dựng kế hoạch, đề cương các môn văn hóa
- Tiếp tục HS ôn thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện.
- Tập huấn sử dụng hồ sơ điện tử.

- Học sinh đăng ký ôn thi vào 10, tổ chức ôn thi cho học sinh.
2. Công tác Bán trú
- Sắp xếp chỗ ở cho hs bán trú (3/9)
- Nấu ăn cho học sinh bán trú, phân công giáo viên quản lý HS bán trú, cho học sinh bán trú làm công tác vệ sinh phòng ở, khu vực vệ sinh học sinh bán trú.
3. Công tác khác

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập (phần mềm)
- Tổ chức họp phụ huynh (các lớp)

- Khám và lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh
- Tổ chức trung thu cho các em học sinh  tập trung sân trường

- Tổ chức hôi nghị cán bộ công chức và ký cam kết thi đua năm học
- Sắp xếp lại CS vật chất trường lớp học, các phòng làm việc
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

- Xét duyệt các chế độ chính sách học sinh

- Họp phụ huyng học sinh đầu năm học

- Lao động vệ sinh trường lớp học.
	GVCN

BGH

BGH, GVCN

HPCM
CBCNVC

Ban TTr

HPCM

HPCM
HP CSVC

HP CSVC

BPPC,

GV


Y tế (GVCN)
ĐTN

	10
	1. Công tác chuyên môn

- Duyệt đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ I

- Tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh; ôn thi học sinh giỏi
- Thực hiện chuyên đề cấp trường (2 tổ KHTN, KHXH)

- Thao giảng vòng trường
- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký thi HSG cấp huyện
- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp chuyên môn giáo viên

- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế.
- Ôn thi vào 10
2. Công tác Bán trú-CSVC

- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, công tác quản lý HS bán trú
- Kiểm tra hồ sơ Bán trú.
3. Công tác khác

- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/10
- Hoàn thiện hồ sơ PC

- Đón đoàn đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
- Vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tu sửa những hư hỏng nhỏ nếu có.
	P.HT

HPCM

HPCM

HPCM

HPCM

HPCSVC

Ban TTr

HPCSV

	11
	1. Công tác Chuyên môn
- Tiếp tục thao giảng vòng trường

- Tham dự thi HSG các môn văn hóa cấp huyện
- Kiểm tra hồ sơ CM
- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế

- Ôn thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh (nếu có)
- Ôn tập học kỳ I.
- Ôn thi vào 10
2. Công tác Bán trú

- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, quản lý hs bán trú
- Duyệt, kiểm tra hồ sơ BT tháng 10.
3. Công tác khác

- Sơ kết thi đua đợt I phát động phong trào thi đua đợt II
- Tổ chức kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo VN
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

- Vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồi hoa cây cảnh, quét vôi ve.
	HPCM
Ban TTr

HPCM

HPCSVC

HPCSVC

HĐTĐ
BGH,CĐ,GV
CĐHT

	12
	1. Công tác chuyên môn

- Ôn tập học kì I

- Tham dự thi HSG cấp tỉnh (Nếu có)
- Tổ chức in, sao đề kiểm tra các môn
- Kiểm tra học kỳ I
- Kiểm tra hồ sơ CM
- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế

- Triển khai các văn bản đánh giá xếp loại học sinh

- Hoàn thiện việc đánh giá xếp hoại học sinh
- Ôn thi vào 10
2. Công tác Bán trú

- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, công tác quản lý HS bán trú
- Duyệt và hoàn thiện chứng từ tháng 11

- Quyết toán các chế độ thuộc 4 tháng cuối năm 2024.

3. Công tác khác

- Hưởng ứng kỉ niệm các HĐ ngày 22/12

- Xét duyệt nâng lương đợt 2 trong năm

- Kê khai giờ học kỳ I

 - Lập dự toán ngân sách năm 2025
- Kiểm kê tài sản cuối năm 2024
- Vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồi hoa cây cảnh.
	P.HT

P.HT

P.HT

P.HT

HĐ thi

HPCSVC

HT

ĐTN

HĐNL

P.HT

HĐTĐ

HT

	1
	1. Công tác chuyên môn

- Sơ kết học kỳ I, quán triệt phương hướng nhiệm vụ học kỳ theo hướng dẫn chỉ đạo
- Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh giữa năm

- Điều chỉnh phân công giảng dạy

- Tái giảng học kì II (16/01/2025)
- Kiểm tra hồ sơ CM
- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế

- Kiểm tra theo kế hoạch về CM

- Duyệt tăng giờ học kỳ I, chế độ ngoài trời giáo viên thể dục. 

- Ôn thi vào 10
2. Công tác Bán trú
- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, công tác quản lý HS bán trú
- Duyệt và hoàn thiện chứng từ tháng 12

- Kiểm tra hồ sơ BT, các chế độ HS trong học kì I

3. Công tác khác
- Nghỉ tết nguyên đán 2025
- Tham gia các hoạt động chăm sóc tết cho học sinh
- Vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồi hoa cây cảnh.
	HĐTĐ

BGH

BGH, GVCN HPCM

HT
 HPCM

BTTr

BTTr

HT
HT

	2
	1. Công tác chuyên môn

- Vận động HS sau tết

- Phụ đạo học kì II
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn

- Kiểm tra hồ sơ CM
- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế

- Ôn thi vào lớp 10

- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9 lần 1

- Thu nộp đề kiểm tra.

2. Công tác Bán trú 

- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, công tác quản lý học sinh bán trú
- Duyệt và hoàn thiện chứng từ tháng 01

3. Công tác khác

- Nghỉ tết nguyên đán 2025
- Phát động thi đua hội học - hội giảng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập  ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồi hoa cây cảnh, tu sửa những hư hỏng nhỏ nếu có.
	GVCN

HPCM

HPCM

Ban TTr
H

PCSVC

Ban TTr
HT

BGH-CĐ

	3
	1. Công tác chuyên môn

- Thao giảng vòng trường đợt 2

- Tham dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh (nếu có) 
- Tổ chức chuyên đề cấp trường lần 2
- Hướng dẫn học sinh lớp 9 phân luồng
- Tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào 10

- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9 lần 2
- Kiểm tra hồ sơ CM
- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế.
2. Công tác Bán trú
- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, công tác quản lý HS bán trú
- Duyệt và hoàn thiện chứng từ tháng 02

3. Công tác khác

- Tổ chức kỉ niệm 8/3

- Tổ chức các hoạt động TDTT cấp trường

- Tổ chức các hoạt động kỉ niêm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh

-  Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/4, ngày sinh nhật Bác 19/5.
- Vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồi hoa cây cảnh.
	HPCM

HPCM
HPCM

HPCM

HPCSVC

HPCSVC

CĐ

Đoàn TN

Đoàn TN

	4
	1. Công tác chuyên môn

- Hướng dẫn ôn tập cho học sinh cuối học kỳ II
- Điều chỉnh chương trình giảng dạy
- Kiểm tra hồ sơ CM
- Kiểm tra hồ sơ TV, TB, Hồ sơ Y tế

- Tổ chức ra đề những môn do trường tổ chức thi
- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 9 lần 3.
2. Công tác Bán trú

- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, công tác quản lý học sinh bán trú
- Duyệt và hoàn thiện chứng từ tháng 03

3. Công tác khác

- Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương

- Nghỉ 30/4, 01/5
- Vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồi hoa cây cảnh.
	CM ,GV, HS

HPCM

HPCM

HPCM

HĐKThí 

HPCM

HPCSVC

HPCSVC

HT
HT

	5
	1. Công tác chuyên môn

- Triển khai các văn bản đánh giá xếp loại học sinh, quy chế xét tốt nghiệp

- Kiểm tra học kỳ II 

- Kiểm  tra hồ sơ lớp 9 lần 4
- Xét tốt nghiệp lớp 9
- Đánh giá xếp loại học sinh theo quy định

- Kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh

- Duyệt tăng giờ học kỳ II, chế độ ngoài trời giáo viên thể dục

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.
- Xét TN THCS cho học sinh lớp 9
- Ôn thi vào 10
2. Công tác Bán trú
- Làm tốt công tác nấu ăn cho HS Bán trú, công tác VSATTP, công tác quản lý HS bán trú
- Duyệt và hoàn thiện chứng từ tháng 04,05
- Kiểm tra hồ sơ Bán trú, quyết toán tiền ăn.
3. Công tác khác

- Tổng kết thi đua
- Đánh giá xếp loại viên chức, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

- Tổng kết cuối năm
- Kiểm kê cơ sở vật chất, bàn giao cơ sở vật chất cho bảo vệ

- Hoàn thiện các loại báo cáo, hồ sơ thi đua
- Trả hồ sơ cho học sinh lớp 9
- Xét nâng lương đợt I năm 2025
- Họp phụ huynh học sinh cuối năm

- Bàn giao học sinh về nghỉ hè

- Họp hội đồng.
	HPCM

Hội đồng KT

GVCN

HPCM

HĐXTN

HPCSVT

HPCSVC

HĐTĐ

HT

BGH-CĐ

HT

	6
	- Kiểm tra, duyệt học sinh lên lớp, ở lại lớp, thi lại
- Phân công trực hè, cắt phép cho CB, GV, CNV
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2025-2026
- Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh về tuyển sinh đầu cấp.
	BGH – NV 


	7
	- Xét tuyển học sinh lớp 6 năm học 2025-2026.

- Tổ chức quản lý bảo vệ CSVC.

- Chỉ đạo công tác ôn tập, tổ chức thi lại năm học 2024-2025.
	Tháng 7
	Tháng 7
	BGH GV, HS

HT




2. Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch.
- Hiệu trưởng thành lập các Ban chỉ đạo khi tổ chức thực hiện các hoạt động

giáo dục theo quy định. 

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạt động giáo dục trong toàn thể CB - GV - NV trong các phiên họp Hội đồng sư phạm, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, bộ phận phụ trách tổ chức thực hiện.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch, đảm bảo thực hiện các hoạt động đúng tiến độ, có hiệu quả.

- Sau mỗi học kì, nhà trường tổ chức họp rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, nội dung và công tác tổ chức.
- Thực hiện công khai tất cả các hoạt động của nhà trường trong quá trình tổ chức thực hiện để nhận được sự phối hợp tốt từ phụ huynh học sinh và các ban ngành đoàn thể xã hội nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

- Phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các bộ phận trong việc tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá các hoạt động.

3. Công tác kiểm tra
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Phân công phó hiệu trưởng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài hằng tuần, phó hiệu trưởng cùng các tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn kiểm tra chuẩn bị kế hoạch bài học (giáo án), kiểm tra nội dung và phương pháp giảng dạy của giáo viên thông qua dự giờ tiết dạy, các tiết thao giảng, chuyên đề. ….

- Phân công phó hiệu trưởng thường xuyên kiểm tra sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn thông qua việc tham dự các buổi sinh hoạt của tổ, kiểm duyệt biên bản họp tổ nhóm hoặc kế hoạch thực hiện công tác hằng tuần. 

- Kiểm tra trường xuyên việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng phòng học bộ môn, ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy học thông qua báo cáo và sổ theo dõi của bộ phận thiết bị. 

4. Chế độ thông tin, báo cáo
- Thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định. Sử dụng, lưu trữ và bảo quản tốt.
- Theo dõi, thống kê - tổng hợp và báo cáo kịp thời các mặt hoạt động 
- Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2024 – 2025 của trường THCS Tân Phong. Kế hoạch có thể thay đổi tùy theo yêu cầu công tác và tình hình thực tế của nhà trường.
	Nơi nhận:

· Phòng GD&ĐT: Bc;

· HSCV;

· Lưu VT.
	T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN DÚP
	NGƯỜI XÂY DỤNG KH

Nguyễn Văn Dúp


DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

5. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC KHỐI 6
	Tháng
	9 - 2024
	10 - 2024
	11 - 2024
	12 - 2024
	1 - 2024
	02- 2025
	3- 2025
	4- 2025
	5- 2025
	7- 2025

	Khối
	   Tuần

Môn
	
	2
	9
	16
	23
	30
	7
	14
	21
	28
	4
	11
	18
	25

	2
	9
	16
	23
	30
	6
	13
	20
	27
	4
	10
	17
	24
	3
	10
	17
	24
	31
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	26
	02
	9
	16
	23
	30

	7
	14
	21
	29
	4
	11
	18
	25
	5
	8
	15
	22
	1
	8
	15
	22
	29
	5
	12
	19
	26
	03
	10
	17
	24
	
	
	
	
	
	

	6


	Văn
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	Nghỉ tết nghuyên đán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Toán
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	NN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	GD
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	LS-ĐL
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	KHTN
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	CN
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Tin
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	GDTC
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	NT
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	HĐTNHN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	GDĐP
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1

1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	3
	3
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:  K: Khai giảng

                D: Dạy trên lớp
	TN: Trải nghiệm

N: Ngoại khóa
	C: Dạy theo chủ đề

T: Thi
	B: Bế giảng
	


6 KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC KHỐI 7
	Tháng
	9 - 2024
	10 - 2024
	11 - 2024
	12 - 2024
	1 - 2024
	02- 2025
	3- 2025
	4- 2025
	5- 2025
	7- 2025

	Khối
	   Tuần

Môn
	
	2
	9
	16
	23
	30
	7
	14
	21
	28
	4
	11
	18
	25

	2
	9
	16
	23
	30
	6
	13
	20
	27
	4
	10
	17
	24
	3
	10
	17
	24
	31
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	26
	02
	9
	16
	23
	30

	7
	14
	21
	29
	4
	11
	18
	25
	5
	8
	15
	22
	1
	8
	15
	22
	29
	5
	12
	19
	26
	03
	10
	17
	24
	
	
	
	
	
	

	6


	Văn
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	Nghỉ tết nghuyên đán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	

	
	Toán
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	

	
	NN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	GD
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	LS-ĐL
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	KHTN
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	

	
	CN
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	Tin
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	

	
	GDTC
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	NT
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	HĐTNHN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	GDĐP
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1

1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	3
	3
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	


	Ghi chú:  K: Khai giảng

                D: Dạy trên lớp
	TN: Trải nghiệm

N: Ngoại khóa
	C: Dạy theo chủ đề

T: Thi
	B: Bế giảng
	


7 KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC KHỐI 8
	Tháng
	9 - 2024
	10 - 2024
	11 - 2024
	12 - 2024
	1 - 2024
	02- 2025
	3- 2025
	4- 2025
	5- 2025
	7- 2025

	Khối
	   Tuần

Môn
	
	2
	9
	16
	23
	30
	7
	14
	21
	28
	4
	11
	18
	25

	2
	9
	16
	23
	30
	6
	13
	20
	27
	4
	10
	17
	24
	3
	10
	17
	24
	31
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	26
	02
	9
	16
	23
	30

	7
	14
	21
	29
	4
	11
	18
	25
	5
	8
	15
	22
	1
	8
	15
	22
	29
	5
	12
	19
	26
	03
	10
	17
	24
	
	
	
	
	
	

	6


	Văn
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Nghỉ tết nghuyên đán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Toán
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	NN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	GD
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	LS-ĐL
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	KHTN
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	CN
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Tin
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	GDTC
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	NT
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	HĐTNHN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	GDĐP
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1

1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3
	3
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:  K: Khai giảng

                D: Dạy trên lớp
	TN: Trải nghiệm

N: Ngoại khóa
	C: Dạy theo chủ đề

T: Thi
	B: Bế giảng
	


1. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC KHỐI 9
	Tháng
	9 - 2024
	10 - 2024
	11 - 2024
	12 - 2024
	1 - 2024
	02- 2025
	3- 2025
	4- 2025
	5- 2025
	7- 2025

	Khối
	   Tuần

Môn
	
	2
	9
	16
	23
	30
	7
	14
	21
	28
	4
	11
	18
	25

	2
	9
	16
	23
	30
	6
	13
	20
	27
	4
	10
	17
	24
	3
	10
	17
	24
	31
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7
	14
	21
	28
	5
	12
	19
	26
	02
	9
	16
	23
	30

	7
	14
	21
	29
	4
	11
	18
	25
	5
	8
	15
	22
	1
	8
	15
	22
	29
	5
	12
	19
	26
	03
	10
	17
	24
	
	
	
	
	
	

	6


	Văn
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	Nghỉ tết nghuyên đán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Toán
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	NN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	GD
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	LS-ĐL
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	KHTN
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	4
	4
	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	
	
	
	
	

	
	CN
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	2
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Tin
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	

	
	GDTC
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	NT
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2
	2
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	
	HĐTNHN
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	3
	3
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	GDĐP
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1
	1
	1

1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	3
	3
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	


	Ghi chú:  K: Khai giảng

                D: Dạy trên lớp
	TN: Trải nghiệm

N: Ngoại khóa
	C: Dạy theo chủ đề

T: Thi
	B: Bế giảng
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